MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO 

(Kèm theo Hướng dẫn số         /HD-UBKT ngày      /3/2017 của UBKT CĐXDVN 
về Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                                 Mẫu biểu số 1
CÔNG ĐOÀN..                                                                                                        
TỔ CHỨC UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

           (Ghi rõ số liệu của từng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

	TT
	Cấp công đoàn
	Năm

thực hiện
	
	Tổng số 

UBKT

hiện có
	Tổng số 

Uỷ viên và cán bộ UBKT hiện có
	Trong đó
	Tổng số UBKT 

phân loại


	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số 

công đoàn hiện có
	
	
	Nữ
	Chuyên

trách
	Số đã bồi

dưỡng nghiệp vụ kiểm tra trong 5 năm
	
	Loại

xuất sắc
	Loại tốt
	Loại

khá
	Loại

Trung bình
	Loại

yếu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	9
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	01

01

01

01

01
	01

01

01

01

01
	03
	01
	0
	15
	01
	01

01

01


	01

01
	
	
	
	(Ví dụ)

	II
	* Công đoàn 
cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	25
	23
	69
	09
	0
	300
	23
	10
	10
	01
	01
	01
	

	
	Tổng cộng
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	26
	24
	72
	10
	0
	315
	24
	11
	10
	01
	01
	01
	


Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II.
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).
 - Phân loại CĐCS: CĐCS có dưới 30 đoàn viên, không có UBKT thì không phân loại
                                                                                                                                                             ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                             Mẫu biểu số 2
CÔNG ĐOÀN..                                                                                                        
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 6b/NQ-TLĐ NGÀY 03/8/2015 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN
           (Ghi rõ số liệu của từng năm 2015, 2016, 2017)

	TT
	Cấp công đoàn
	Năm

thực hiện
	
	Tổng số 

Công đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai NQ 6b/NQ-TLĐ
	Tổng số 

Công đoàn đã tổ chức hội nghị quán triệt 

NQ 6b/NQ-TLĐ
	
	

	
	
	
	Tổng số 

công đoàn hiện có
	
	
	Tổng số
người đã được quán triệt NQ 6b/NQ-TLĐ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	
	

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	01
	01
	01
	50
	(Ví dụ)

	II
	* Công đoàn cơ sở
	Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	30
	25
	25
	200
	

	
	Tổng cộng
	Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II.
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).

                                                                                                                                                             ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                                 Mẫu biểu số 3
CÔNG ĐOÀN..                                                                        
                                                                                            KẾT QUẢ KIỂM TRA  

   CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

             (Ghi rõ số liệu của từng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

	Số

TT
	Cấp công đoàn
	Năm 

thực hiện
	Tổng số

cuộc kiểm

 tra Điều lệ
	Trong đó
	Qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ  

Công đoàn cho thấy
	                               Ghi

  chú

	
	
	
	
	Kiểm tra 

ở cấp mình
	Kiểm tra

cấp dưới
	Những điều

chấp hành tốt
	Những điều

chấp hành chưa tốt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	10
	01
	09
	Điều…
	Điều …
	(Ví dụ)

	II
	Công đoàn cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II.

 - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).

                                                                                                                                                         ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                                 Mẫu biểu số 4
CÔNG ĐOÀN..
                                            KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM 

                                        ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN

                                               (Ghi rõ số liệu của từng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
	TT
	Cấp công đoàn
	Năm 

thực hiện
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Tổ chức 


	Cán bộ, đoàn viên 
	Tổ chức
	Cán bộ
	Đoàn viên

	
	
	
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức 
	Cán bộ, đoàn viên 
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Khai trừ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công đoàn cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II.. 

     - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                                 Mẫu biểu số 5
CÔNG ĐOÀN..
KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN 

     (Ghi rõ số liệu của từng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

	Số TT
	Cấp công đoàn
	Năm 

thực hiện
	Kiểm tra đồng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Ghi 

chú

	
	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% đoàn phí
	Truy nộp để ngoài sổ kế toán
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% đoàn phí
	Truy nộp để ngoài sổ kế toán
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công đoàn 
cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II. 

 - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).

                                                                                                                                                      ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                           Mẫu biểu số 6
CÔNG ĐOÀN..                                                                                                                           

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ

 THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

            (Ghi rõ số liệu của từng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

	Số   

TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Số lượt người  

đến KN,
TC
	Số đơn thư khiếu  nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn
	Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan  Nhà nước và các tổ chức khác
	Kết quả

	
	
	
	
	Số đơn  khiếu nại
	Số đơn tố cáo


	Số đơn  khiếu nại
	Số đơn tố cáo


	Số người được trở lại làm việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được giải quyết các quyền lợi khác

	
	
	
	
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia g/q
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia g/q
	
	
	Số tiền bồi thường, hỗ trợ

(ngàn đồng)
	Số người được g/q về lương
	Số người được g/q về BHXH
	Số người được g/q về BHYT
	Số người được g/q về BHTN
	Số người được giải quyết về TC thôi việc

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công đoàn cơ sở
	Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: điền đủ số liệu vào các dòng trong mục số I, II. 

 - Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN: chỉ điền vào các dòng trong mục số II (* Công đoàn cơ sở).                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                                                       Mẫu biểu số 7
CÔNG ĐOÀN..                                                                                                                           
BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA ĐẾN 31/12/2017  

	TT
	Họ và tên
	Dân tộc
	Đảng viên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ
	Tái cử  hay mới bầu lần đầu vào UBKT
	Chuyên trách UBKT
	Ghi chú

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Văn hóa
	Chuyên môn (ghi rõ ngành nghề được đào tạo)
	Chính trị
	Chức vụ UBKT
	Chức vụ công đoàn
	Chức vụ chính quyền
	Tái cử
	Mới bầu lần đầu
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Nguyễn Văn A
	Kinh
	x
	10.10.1960
	
	10/10
	Kỹ sư xây dựng
	Trung cấp
	Chủ nhiệm
	Phó Chủ tịch
	Trưởng phòng...
	x
	
	Không
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Số điện thoại của đ/c Chủ nhiệm UBKT: DĐ........................, cố định: ...................   ; Địa chỉ hộp thư điện tử:...................                                                                                                                             

                                                                                                                                                      ............, ngày ... tháng ... năm 2018

                                                                                                                                                               TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
